
Con Quý Vị Đã Sẵn Sàng Đi Học Chưa?
Luật Về Chích Ngừa Học Đường Tiểu Bang Minnesota

Hướng Dẫn:
Tìm tuổi/cấp lớp của đứa trẻ và dò ngang sang bên phải.
Tìm xem đứa trẻ có số mũi chích ngừa được minh họa bằng số dấu kiểm ở dưới mỗi loại thuốc chủng ngừa hay không. 
Lưu ý: Mỗi dòng được ghi để đọc riêng cho từng cột vì vậy không nên cộng các cột có dấu kiểm lại cho mỗi loại thuốc 
chủng ngừa. 
Ví dụ: Một đứa trẻ ở lứa tuổi mầm non cần 4 liều DTaP, sau đó khi vào mẫu giáo em sẽ cần thêm 1 liều DtaP nữa, tổng 
cộng là 5 liều (chứ không phải là 9).

•
•

Hep B
viêm gan B

DTaP/Td/Tdap
bạch hầu, uốn ván, 

ho gà

Bại Liệt MMR
sởi, quai bị, 

bệnh ban đào

Hib
Bệnh cúm 

loại b

Varicella*
(bệnh đậu 

mùa)

Mầm non (từ 
3 tới 5 tuổi)

ít nhất

Mẫu Giáo
không cần liều thứ 5 
nếu chích ngừa liều 
thứ 4 sau năm 4 tuổi

không cần liều 
thứ 4 nếu đã 

chủng ngừa liều 
thứ 3 sau năm 4 

tuổi

7 tuổi tới 
lớp 6

ít nhất ít nhất 

Lớp 7 tới 
lớp 12

chỉ dành cho 
lớp 7***

ít nhất 

Thêm một lần chích 
ngừa nữa vào năm 

11-12 tuổi**

ít nhất 

chỉ dành cho 
lớp 7

*  Không cần phải chích ngừa bệnh đậu mùa nếu đứa trẻ đã từng mắc bệnh đậu mùa. 
**  Nếu đứa trẻ được chích ngừa Td vào năm 7-10 tuổi, các em không nhất thiết phải chích thêm một liều nữa vào năm 11-12  
 tuổi. Tuy nhiên, các em phải được chích liều Td hoặc Tdap khác 10 năm sau khi chích liều cuối cùng.
***  Cũng có thể sử dụng lịch trình chích ngừa bệnh viêm gan B 2 mũi khác cho trẻ em từ 11 tới 15 tuổi.

Để đi học tại tiểu bang Minnesota, học sinh phải chứng minh đã chích các 
mũi chủng ngừa nói trên hoặc nộp giấy miễn trừ hợp lệ cho trường.

Phụ huynh có thể nộp đơn xin miễn phí vì lý do sức khỏe, có chữ ký của bác sĩ hoặc đơn phản 
đối vì lý do quan điểm đạo lý có chữ ký của cha mẹ/người giám hộ và có công chứng.

Các mũi chích ngừa khác được khuyến cáo cho trẻ em ở lứa tuổi đi học, nhưng không theo qui định bắt buộc của Luật Chích 
Ngừa Học Đường:

Bệnh cúm – hàng năm đối với trẻ em từ 6 tháng tuổi tới 18 tuổi - đặc biệt là những em có các yếu tố nguy cơ gây bệnh như 
bệnh suyễn và tiểu đường.
Bệnh viêm màng não do khuẩn liên cầu, cho trẻ em từ 11 tới 18 tuổi.
Siêu vi gây bệnh mụn giộp ở người (HPV) cho các em gái từ 11 tới 18 tuổi.

•

•
•

Immunization Program
P.O. Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-5503 or 1-800-657-3970
www.health.state.mn.us/immunize
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